MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút

Câu 1:Trắc nghiệm: (2điểm)
Câu 1.1 :Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

A. Kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi,nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

B. Trong gia đình,người chồng là người quyết định mọi việc

C. Không nên yêu sớm vì có thể sẽ dẫn đến kết hôn sớm

D. Kết hôn sớm và mang thai sớm là điều bình thường của giới trẻ hiện nay

Câu 1.2:Ý kiến nào sau đây là đúng:

A.  Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người,không ai có quyền can thiệp

B.  Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước

C. Kinh doanh không cần phải theo đúng quy định của pháp luật

D. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì,hàng gì

Câu 1.3:Em hiểu,kinh doanh là gì?

A.   Là quyền tự do của mỗi người,không ai có quyền can thiệp

B.    Là công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghành nghề gì,hàng gì

C.    Là hoạt động sản xuất,dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận

D.    Kinh doanh không cần theo quy định của Pháp luật

Câu 1.4: Hành vi nào sau đây của người sử dụng lao động vi phạm Luật lao động

A.  Sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc

B.  Đến khi hết hạn hợp đồng,chị A xin qua công ty khác làm việc

C. Anh Nam tự ý bỏ việc khi chưa hết hạn hợp đồng lao động

D. Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp

Câu 2: Kinh doanh là gì? Hãy nêu một số hành vi vi phạm quy định về kinh doanh?

 (2 điểm)

Câu 3:Tại sao nói lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân?(2 điểm)

Câu 4:Vi phạm pháp luật là gì?Có mấy loại Vi phạm pháp luật?kể ra và giải thích? 

(2 điểm)

Câu 5: (2 điểm)

”B mới 16 tuổi nhưng mẹ B đã ép gả B cho một người giàu có.B không đồng ý thì vẫn bị mẹ bắt ép và tổ chức hôn lễ.”

a. Việc làm của mẹ B đúng hay sai?Tại sao?

b. .Cuộc hôn nhân này có được pháp luật thừa nhận không?Tại sao?

c. B phải làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân?

--Hết—
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 2
Thời gian : 45 phút

Câu 1: Trắc nghiệm: (2đ)

1.1  Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật? (0,5đ)

A Chạy xe vượt đèn đỏ

B Buôn bán ma túy, vật phẩm đồi trụy

C Trộm cướp tài sản của người khác

D Tuân thủ an toàn giao thông khi tham gia giao thông

1.2 Luật hôn nhân và gia đình quy định như thế nào về độ tuổi kết hôn? (0,5đ)

A Nam từ 18 tuổi trở lên, nữ từ 16 tuổi trở lên

B Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ từ 16 tuổi trở lên

C Nam từ 18 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên

D Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên

1.3 Theo em Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt năm 2008 quy định mức nộp thuế của xăng các loại là bao nhiêu? (0,5đ)

A 10%

B 15%

C 20%

D 30%

1.4 Theo bộ luật Hình sự năm 1999 –sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định từ đủ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm? (0,5đ)

A Từ đủ 15 tuổi trở lên

B Từ đủ 16 tuổi trở lên

C Từ đủ 17 tuổi trở lên

D Từ đủ 18 tuổi trở lên

Câu 2: Trong 2 trường hợp dưới đây trường hợp nào phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình? Vì sao? (2đ)

· Trường hợp 1: Trên đường về anh T không làm chủ được tay lái của mình đã gây ra tai nạn chết người, do anh T đã say sỉn.

· Trường hợp 2: Một bệnh nhân tâm thần trốn viện đã đánh người gây ra thương tích. 

Câu 3:Em hãy nêu những hậu quả mà tảo hôn mang lại? (2đ)

Câu 4:Em hãy nêu nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay? (2đ)

Câu 5: (2đ) Hoàng năm nay đủ 16 tuổi đã trót dùng tiền đóng học phí của mẹ để chơi điện tử. Hoàng đang lo lắng không biết làm thế nào thì bà bán nước dụ Hoàng mang một túi đựng He-rô-in đi giao hộ cho bà, bà sẽ cho tiền đóng học phí và hứa không nói với mẹ Hoàng.

- Hoàng đã nhận làm theo lời bà bán nước, còn hơn bị mẹ mắng. 

- Em có nhận xét gì về việc làm của Hoàng và bà bán nước? Nếu là Hoàng em sẽ làm gì?






HẾT

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 3
Thời gian : 45 phút
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em chọn (2 điểm)

1.1: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

a. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì

b. Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật

c. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người không ai có quyền can thiệp.

      1.2: Pháp luật cấm nhận trẻ em ở độ tuổi nào dưới đây vào làm việc:

      a. Trẻ em chưa đủ 15 tuổi

      b. Trẻ em chưa đủ 16 tuổi

      c. Trẻ em chưa đủ 17 tuổi

    1.3: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây:

a. Trong gia đình người chồng là người quyết định mọi việc

b. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con 

c. Kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

   1.4: Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động:

a. Quyền sở hữu tài sản

b. Quyền sử dụng đất

c. Quyền được thành lập công ti, doanh nghiệp
Câu 2: Thế nào quyền tự do kinh doanh ? Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện quyền tự do kinh doanh? (2đ) 
Câu 3: Để trở thành người lao động tốt, có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?(2đ)
Câu 4:  Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến nào sau đây? Vì sao? (2đ)  

  a. Bất kì ai phạm tội cũng đều phải chịu trách nhiệm hình sự.

  b. Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây 
Câu 5(2 điểm) Tình huống: Nam (14 tuổi - học sinh lớp 9) ngủ dậy muộn nên mượn xe

 máy của bố để đi học.Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Nam không dừng lại, phóng vụt qua và 

chẳng may va vào ông Tư là người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng 

ngã và ông Tư bị thương nặng.

· Em hãy nhận xét hành vi của Nam?

· Nêu các vi phạm pháp luật mà Nam đã mắc và trách nhiệm của Nam trong sự việc trên?.

                                                               Hết

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 4
Thời gian : 45 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
        Hãy chọn câu trả lời đúng 
Câu 1: Tảo hôn là: (0.5 điểm)
A. Kết hôn sớm, trước tuổi luật pháp qui định.

B. Hôn nhân do mai mối.

C. Sự tan rã một gia đình và kết hôn lần thứ hai.

D. Hôn nhân do áp lực gia đình ép buộc.

Câu 2:  Lao động là quyên lợi hay nghĩa vụ?(0.5 điểm)
A.  Lao động vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi CD.

B.  Lao động là nghĩa vụ  của mỗi con người.

C.  Lao động là trách nhiệm và bổn phận đối với xã hội.

D. Lao động là quyền lợi của mỗi công dân.

Câu 3:  Luật lao động có qui định: (0.5 điểm)
A.  Cấm sử dụng người lao động dưới 16 tuổi vào làm việc.

B.  Cấm sử dụng người lao động dưới 15 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm.

C.  Cấm ngược đãi và xúc phạm người lao động.

D. Cấm sử dụng người lao động nữ làm việc nặng nhọc, nguy hiểm.

Câu 4: Hành vi nào phải chịu trách nhiệm pháp lí? (0.5 điểm)
A.  Bệnh nhân tâm thần lên cơn đập phá tài sản của bện viện.

B.  Một bé trai 5 tuổi nghịch lửa làm cháy nhà hàng xóm.

C. Người không đủ năng lực để nhận thức về hành vi của mình.

D. Một thanh niên sau khi uống rượu, điều khiển xe gây tai nan giao thông..
B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Pháp luạt cấm kết hôn trong những trường hợp nào? Vì sao?

Câu 2: (2 điểm)
Những tiêu cực trong kinh doanh và hậu quả?

Câu 3: (2 điểm)
Lao động là quyên lợi hay nghĩa vụ? Nêu 2 câu ca dao tục ngữ nói về lao động?

Câu 4: (2 điểm)
Vi phạm pháp luật là gì? Cho ví dụ?
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 5
Thời gian : 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Độ tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật là:

A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.

B. Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên.

C. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên.

D. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên.

Câu 2: Hành vi nào sau đây là vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh?

A. Kê khai đúng số vốn.

B. Kinh doanh đúng những mặt hàng ghi trong giấy phép.

C. Nộp thuế đúng quy định.

D. Buôn bán hàng giả, hàng nhập nhập lậu.

Câu 3: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội của mình:

A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên.



B. Người từ đủ 16 tuổi trở lên.

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.

 

D. Không phân biệt độ tuổi.

Câu 4: Hãy xác định hành vi vi phạm Luật lao động của người sử dụng lao động:

A. Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động.

B. Trả lương không đúng theo hợp đồng.

C. Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

D. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.
II. TỰ LUẬN: (8 điểm). 

Câu 1: (2 điểm) Thuế là gì?  Tại sao Nhà nước ta quy định các mức thuế suất khác nhau đối với các mặt hàng?

Câu 2: (2 điểm) Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngày từ bây giờ em cần phải làm gì ?

Câu 3: (2 điểm) Em hãy phân biệt và nêu hậu quả của tảo hôn và cưỡng hôn?

Câu 4: (2 điểm) Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà T có bán tới 10 loại hàng, trong khi giấy phép kinh doanh của bà T có chỉ có 7 loại hàng:

- Bà T có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có thì đó là vi phạm gì?

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 6
Thời gian : 45 phút

Câu 1. Trắc nghiệm : Chọn 1 đáp án đúng nhất (2 điểm)

1.1. Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, trường hợp nào sau đây bị pháp luật cấm kết hôn?

A. Những người theo tôn giáo khác nhau.
B. Công dân việt nam với người nước ngoài.
C. Những người cùng giới tính.
D. Người đang có vợ hoặc đang có chồng.
1.2. Ngành nghề nào sau đây pháp luật cấm kinh doanh?

A. kinh doanh thuốc lá.                               

      B. kinh doanh rượu, bia.  
C. kinh doanh online.                

      D. kinh doanh chất gây nghiện, chất kích thích.
1.3. Công dân được tự do tìm kiếm việc làm là sự thể hiện quyền nào sau đây?
A. Kinh doanh.           B. Lao động .             C. Kết hôn.                   D. Học tập.     
1.4. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật?

A. Nói tục, chửi thề.
B. Viết bài đăng facebook nói xấu, xúc phạm người khác.

C. Vắng học thường xuyên không lí do.

D. Học sinh hút thuốc lá trong trường học.       
Câu 2.   Theo em, việc kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật có tác hại như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội? ( 2 điểm)
Câu 3. Thuế là gì? Thuế có vai trò như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước? (2 điểm).
Câu 4. Bạn A ( đủ 15 tuổi- đang học lớp 9 tại trường THCS X ). Vì muốn có tiền tiêu xài nên bạn A đã xin vào làm thêm tại quán karaoke ( làm phục vụ) từ 5h chiều – 1h sáng với mức lương 2 triệu đồng.( 2 điểm)
· Theo em, bạn A có được quyền làm thêm không? Vì sao?

· Chủ quán karaoke nhận bạn A vào làm việc có vi phạm pháp luật không ? Vì sao?
Câu 5. Có nhiều người suy nghĩ rằng “ mua bán ma túy sẽ rất nhanh giàu có”. Em có đồng ý với suy nghĩ đó hay không ? Vì sao? ( 2điểm)

…………………HẾT………………………

